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第 3 課 

 

おきます I 置きます Đặt, để 

つくります I 作ります Làm, chế tạo, sản xuất 

 

うります I 売ります Bán 

しります II 知ります Biết  

すみます I 住みます Sống, ở 

けんきゅうします III 研究します Nghiên cứu 

しりょう  資料 Tài liệu, tư liệu 

カタログ   Ca – ta – lo 

じこくひょう  時刻表 Bảng giờ tàu chạy 

ふく  服 Quần áo 

せいひん  製品 Sản phẩm 

ソフト   Phần mềm 

でんしじしょ  電子辞書 Kim từ điển 

けいざい  経済 Kinh tế 

 

しやくしょ  市役所 Tòa thị chính 
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こうこう  高校 Trường cấp 3, THPT 

 

はいしゃ  歯医者 Nha sĩ 

どくしん  独身 Độc thân 

すみません 

 

  Xin lỗi 

【練習
れんしゅう

C】 
   

みなさん  皆さん Các anh chị, các ông bà, các bạn,  

quý vị 

【会話
か い わ

】 
   

おもいだします  思い出します Nhớ lại, hồi tưởng lại 

いらっしゃいます   (kính ngữ của います) 

 

 

 

    参考言葉
さんこうことば

 – TỪ VỰNG THAM KHẢO 

にっぽんばし 日本橋 Tên khu phố mua sắm ở 

Osaka 

みんなの インタビュー  Tên chương trình truyền hình 

giả định 
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職 業

しょくぎょう

- NGHỀ NGHIỆP 

 
―――――おわり――――― 
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